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Câu 1 (3,0 điểm).

a.Giải phương trình: 
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1

24

xx

-+

+=


b.Giải phương trình: 
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c.Rút ngắn biểu thức: 
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():

1

11

a

P

a

aa

+

=-

-

-+


Câu 2 (1,0 điểm).

a.Cho phương trình bậc hai: 
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 . Tìm m để phương trình (1) có nghiệm

b. Tìm hàm số y=ax2, biết đồ thị của nó đi qua điểm A(-1; 2). Với hàm số tìm được hãy tìm các điểm trên đồ thị có tung độ là 8.

Câu 3 (2,0 điểm).

Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích 100 m2. Tính độ dài các cạnh của thửa ruộng. Biết rằng nếu tăng chiều rộng của thửa ruộng lên 2m và giảm chiều dài của thửa ruộng đi 5m thì diện tích của thửa ruộng tăng thêm 5m2.

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, các đường cao AA’ và BB’ cắt nhau tại H. AO cắt đường tròn tại D.

a. Chứng minh tứ giác ABA’B’ nội tiếp được đường tròn.

b. Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.
c. Gọi điểm M đối xứng với D qua AB, N đối xứng với D qua AC. Chứng minh ba điểm M, H, N thẳng hàng.
------Hết-----

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a, Giải pt: 
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Vậy phương trình có nghiệm x=-1
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=>Phương trình có nghiệm phân biệt
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Vậy PT đã cho có nghiệm phân biệt 
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c, Rút gọn: 
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ĐK:
[image: image11.wmf]0;1
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Câu 2:

a) 
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Phương trình (1) có nghiệm ( 
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Vậy 
[image: image16.wmf]1
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 thì pt (1) có nghiệm

b Ta có đồ thị hàm số y=ax2 đi qua điểm A(-1;2) nên ta có:
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=>Hàm số cần tìm là y=2x2.

+)Các điểm trên đồ thị có tung độ là 8.

Gọi điểm cần tìm là 
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Ta có 
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Vậy các điểm cần tìm trên đồ thị có tung độ là 8 là : M(-2 ;8) ; M(2 ;8).

Câu 3 : Gọi chiều dài ban đầu của thửa ruộng là a (m) (a > 0)

Chiều rộng ban đầu của thửa ruộng là b (m) (0<b<a)

Diện tích ban đầu của thửa ruộng là 100m2 nên ta có : a.b=100 (1)
Chiều rộng của thửa ruộng sau khi tăng m là : b + 2 (m)

Chiều dài của thửa ruộng sau khi giảm 5m là : a – 5 (m)

Diện tích sau của thửa ruộng là :(b + 2) (a – 5)

Diện tích sau của thửa ruộng tăng thêm m2 là 100 + 5 = 105 (m2)

((b+2)(a-5)=105     (2)

Từ (1) và (2) ta có hpt: 
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Từ (2) ta có : ab-5b+2a-10=105

(100-5b+2a-10=105

(-5b+2a=15(*)

Từ (1) ta có: 
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  thay vào (*) ta được :
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=>a = 20. Vậy chiều dài là 20m, chiều rộng là 5m.

Câu 4 :

[image: image23.png]



a)Ta có AA’ ⊥ BC => AA’B=90o
BB’ ⊥ AC =>AB’B=90o
-Xét tứ giác ABA’B’ có : AA’B=AB’B=90o
=>Từ giác ABA’B’ nội tiếp đường tròn.

b)+Ta có : BH ⊥ AC (1)
ACD=90o(Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=> DC ⊥ AC (2 )

Từ (1), (2) => BH // DC (3)

+)Lại có: CH ⊥ AB (gt H là trực tâm)

ABD=90o(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=>BD ⊥ AB
=> CH // BD (4)

Từ (3),(4) => Tứ giác BHCD là hình bình hành.

Xét MND có

B là trung điểm MD

C là trung điểm DN

=>BC là đường trung bình của tam giác MND

=>BC // MN (5)

Lại có: tứ giác BHCD là hình bình hành

=>HC // BD và HC = BD

Có M là điểm đối xứng với D qua B

=>MB = BD

=> HC // MB và HC = MB

=>Tứ giác HDBM là hình bình hành.

=>BC // MH (6).

Từ (5) và (6) => M, N, H thẳng hàng.
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